
1

Thực hiện giải pháp phối 

hợp với tỉnh An Giang 

để tổ chức tái hoạt động 

bến phà Vàm Cống, 

nhằm phục vụ nhu cầu đi 

lại của nhân dân”

Ông Lê Hoàng Bảo; Ông 

Nguyễn Minh Chí (Phòng 

Quản lý Kết cấu hạ tầng giao 

thông);   Ông Nguyễn Trường 

Giang (Trưởng phòng Kế 

hoạch - Tài chính); Ông Lê 

Hoàng Hải (Phà Đồng Tháp)

SỞ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI

01 75,10 ĐẠT

2

Giải pháp tham mưu xây 

dựng văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về 

quản lý, sử dụng và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp

 Ông Nguyễn Cư Trinh; Ông 

Nguyễn Minh Chí (phòng 

Quản lý Kết cấu hạ tầng giao 

thông);  Ông Trần Văn Hạ 

(Phòng Quản lý Kết cấu hạ 

tầng giao thông); Ông Phan 

Quốc Tuấn (Phòng Quản lý Kết 

cấu hạ tầng giao thông)

SỞ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI

02 70,00 ĐẠT

3

Chế tạo cảm biến từ điện 

tử thay cảm biến từ kiểu 

cơ khí trên xe sát hạch 

hình ô tô

Ông Lâm Hoàng Hồ 

(Trung tâm GDNN Kỹ thuật 

giao thông)

SỞ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI

03 72,60 ĐẠT
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4

Cải tiến hệ thống làm 

mát và hệ thống điều 

khiển tốc độ cầm chừng 

trên xe sát hạch trong 

hình (xe TOYOTA VIOS

Ông Phạm Ngọc Thảo - 

Trưởng xưởng sửa chữa ô tô, 

Trung tâm GDNN Kỹ thuật 

giao thông - Sở GTVT tỉnh 

Đồng Tháp

SỞ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI

04 72,40 ĐẠT

5

Các giải pháp nâng cao 

hiệu quả giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc 

lĩnh vực Sở Công 

Thương quản lý

Ông Nguyễn Văn Luận; Ông 

Dương Phúc Hết

(Văn Phòng)

SỞ CÔNG 

THƯƠNG
05 70,33 ĐẠT

6

Giải pháp hỗ trợ Doanh 

nghiệp tiếp cận, nâng 

cao năng lực bán hàng 

qua kênh Thương mại 

điện tử

 Bà Võ Phương Thủy; Bà 

Nguyễn Thị Minh Trang 

SỞ CÔNG 

THƯƠNG
06 70,70 ĐẠT

7

Nâng cao tính pháp lý 

trong thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng cho cửa 

hàng bán LPG chai trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ông Thiều Công Phương

(Thanh tra)

SỞ CÔNG 

THƯƠNG
07 65,60

KHÔNG 

ĐẠT

8

Giải pháp tháo gỡ khó 

khăn cho các địa phương 

trong xây dựng huyện 

nông thôn mới

bà Phạm Kim Duyên; 

ông Nguyễn Hữu Có 

(Phòng Tài chính - Kế hoạch)

SỞ CÔNG 

THƯƠNG
08 65,90

KHÔNG 

ĐẠT

9

Giải pháp thu hồi máu cá 

trong sản xuất trước khi 

đi vào hệ thống xử lý 

nước thải của doanh 

nghiệp chế biến cá tra

Bà Phạm Thị Ngọc Hân 

(Trung tâm Khuyến công)

SỞ CÔNG 

THƯƠNG
09 72,20 ĐẠT

10

Phương pháp phân tích 

số liệu và lập báo cáo sơ 

bộ kiếm toán năng 

lượng, đánh giá sản xuất 

sạch hơn bằng trí tuệ 

nhân tạo

Ông Nguyễn Phước Tâm 

(Trung tâm Khuyến công)

SỞ CÔNG 

THƯƠNG
10 71,30 ĐẠT



11

Số hoá dữ liệu bản đồ 

khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp trên phần 

mềm Google Earth

Ông Nguyễn Ngọc Như 

(Phòng Quản lý công nghiệp)

SỞ CÔNG 

THƯƠNG
11 70,50 ĐẠT

12

Chương trình Học bổng 

tiếng Anh Access dành 

cho các em học sinh 

THPT yếu thế, có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp giai 

đoạn 2022-2023.

Ông Huê Quốc Hòa, Bà Đinh 

Thị Hồng Loan 

(Phòng Khoa học công nghệ & 

Hợp tác quốc tế)

TRƯỜNG 

CĐCĐ ĐT
12 70,10 ĐẠT

13

Giải pháp phát huy nội 

lực để thúc đẩy phát triển 

cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp

Ông Phạm Quang Huy 
TRƯỜNG 

CĐCĐ ĐT
13 67,80

KHÔNG 

ĐẠT

14

Đề án sáp nhập Hội 

Đông y Tỉnh, Hội Người 

mù Tỉnh vào Hội Chữ 

thập đỏ Tỉnh”

Ông Nguyễn Hữu Thời

(Hội Chữ thập đỏ Tỉnh)

HỘI CHỮ 

THẬP ĐỎ
14 67,00

KHÔNG 

ĐẠT

15

Giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác giải ngân 

vốn đầu tư công trên địa 

bàn huyện Tháp Mười

Bà Trần Thị Quý  

(Huyện Ủy)

H.THÁP 

MƯỜI
15 70,00 ĐẠT

16

Phát huy giá trị du lịch 

của Khu di tích Gò 

Tháp, tăng cường quảng 

bá hình ảnh địa phương 

thông qua mô hình du 

lịch Chợ quê

Ông Nguyễn Văn Hiệp 

(Uỷ ban nhân dân huyện)

H.THÁP 

MƯỜI
16 70,00 ĐẠT

17

Giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác văn thư, 

lưu trữ của Văn phòng 

Huyện uỷ

Ông Trần Văn Bân 

(Văn phòng Huyện uỷ)

H.THÁP 

MƯỜI
17 65,20

KHÔNG 

ĐẠT



18

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng công tác 

bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai 

trái, thù địch trong tình 

hình mới tại huyện Tháp 

Mười

Ông Nguyễn Văn Kiệt

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

H.THÁP 

MƯỜI
18 66,90

KHÔNG 

ĐẠT

19

Giải pháp nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác 

kiểm tra, giám sát của 

Đảng ủy cơ sở

Bà Bùi Thị Thuỳ Linh 

(Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ)

H.THÁP 

MƯỜI
19 66,90

KHÔNG 

ĐẠT

20

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động 

của Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã 

hội

Ông Huỳnh Việt Hùng 

(Ban Dân vận Huyện uỷ)

H.THÁP 

MƯỜI
20 67,70

KHÔNG 

ĐẠT

21

Một số giải pháp đẩy 

mạnh chuyển đổi số 

trong giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận 

Một cửa huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp

Ông Nguyễn Minh Vương 

(Văn  phòng Hội đồng nhân 

dân và Uỷ ban nhân dân)

H.THÁP 

MƯỜI
21 70,30 ĐẠT

22

Giải pháp rà soát lỗi 

chính tả trên văn bản 

hành chính thông qua sử 

dụng ứng dụng Google 

Docs (Google tài liệu).

Ông Hồ Nhựt Thiên 

(Văn  phòng Hội đồng nhân 

dân và Uỷ ban nhân dân)

H.THÁP 

MƯỜI
22 66,20

KHÔNG 

ĐẠT

23

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý tài 

chính trong các đơn vị sự 

nghiệp giáo dục trực 

thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện

Ông Nguyễn Chơn Thiện 

(Phòng Tài chính - Kế hoạch)

H.THÁP 

MƯỜI
23 67,70

KHÔNG 

ĐẠT

24

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác tiếp công 

dân, phân loại và xử lý 

đơn khiếu nại, tố cáo 

trên địa bàn huyện Tháp 

Mười

Ông Nguyễn Văn Ngon 

(Thanh tra)

H.THÁP 

MƯỜI
24 67,30

KHÔNG 

ĐẠT



25

Một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng hồ 

sơ trực tuyến, lĩnh vực 

cấp giấy phép xây dựng

Bà: Nguyễn Thị Kim Thoại, 

Nguyễn Thị Ái Ngọc

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng)

H.THÁP 

MƯỜI
25 70,00 ĐẠT

26

Giải pháp thi công mặt 

đường láng nhựa trên 

nền đường bê tông xi 

măng hoặc nền đá cấp 

phối hiện trạng

Ông Ngô Quốc Khởi 

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng)

H.THÁP 

MƯỜI
26 67,60

KHÔNG 

ĐẠT

27

Giải pháp triển khai thực 

hiện Đề án Chuyển đổi 

số ngành Nông nghiệp

Ông Đinh Hồng Thái 

(Phòng Nông Nghiệp - Phát 

triển nông thôn)

H.THÁP 

MƯỜI
27 70,20 ĐẠT

28

Giải pháp nâng cao hiện 

hiệu quả dich vụ công 

trực tuyến trên địa bàn 

huyện Tháp Mười

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai; ông 

Huỳnh Đức Phú 

(Phòng Nội Vụ)

H.THÁP 

MƯỜI
28 68,90

KHÔNG 

ĐẠT

29

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý nhà 

nước về đất công trên địa 

bàn huyện

Ông Trương Vĩnh Nghi, bà Tạ 

Thị Kim Loan 

(Phòng Tài nguyên và Môi 

trường)

H.THÁP 

MƯỜI
29 67,10

KHÔNG 

ĐẠT

30

Ứng dụng ảnh Google 

Earth hỗ trợ công tác giải 

quyết khiếu nại về đất 

đai trên địa bàn huyện 

Tháp Mười

Ông: Thạch Vũ, Nguyễn Văn 

Linh 

(Phòng Tài nguyên và Môi 

trường)

H.THÁP 

MƯỜI
30 70,10 ĐẠT

31

Nâng cao hiệu quả công 

tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật

Ông Phạm Minh Tài 

(Phòng Tư pháp)

H.THÁP 

MƯỜI
31 65,80

KHÔNG 

ĐẠT

32

Giải pháp tiết kiệm trong 

sử dụng kinh phí hoạt 

động của đơn vị để tăng 

thu nhập tăng thêm cho 

cán bộ, công chức làm 

theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh

Bà Phan Thị Mỹ Dung 

(Phòng Y tế)

H.THÁP 

MƯỜI
32 65,90

KHÔNG 

ĐẠT



33

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động hỗ trợ phụ 

nữ phát triển kinh tế, 

giảm nghèo bền vững

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 

(Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện)

H.THÁP 

MƯỜI
33 66,00

KHÔNG 

ĐẠT

34

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng tổ chức 

hội nghị thông tin thời 

sự tại Trung tâm Chính 

trị huyện Tháp Mười

Bà Nguyễn Thanh Nga 

(Trung tâm Bồi dưỡng Chính 

trị)

H.THÁP 

MƯỜI
34 67,80

KHÔNG 

ĐẠT

35

Giải pháp nâng cao chất 

lượng, thành tích môn 

Võ Judo huyện Tháp 

Mười

Ông/ bà Lương Hoàng Diệp  

(Trung tâm Văn hoá, TT&TT)

H.THÁP 

MƯỜI
35 67,00

KHÔNG 

ĐẠT

36

Đẩy mạnh tuyên truyền 

công tác Chuyển đổi số 

trên sóng phát thanh

Ông Nguyễn Văn Hứng 

(Trung tâm Văn hoá, TT&TT) 

H.THÁP 

MƯỜI
36 65,30

KHÔNG 

ĐẠT

37

Thu thập tư liệu (hình 

ảnh, video) phục vụ công 

tác chuyên môn

Ông Võ Hoàng Kha 

(Trung tâm Văn hoá, TT&TT)

H.THÁP 

MƯỜI
37 65,40

KHÔNG 

ĐẠT

38

Giải pháp khắc phục các 

sai sót trong thẩm định 

đo bóc khối lượng các 

công trình xây dựng trên 

địa bàn huyện Tháp Mười

Ông Nguyễn Văn Vinh 

(Ban Quản lý dự án và phát 

triển quỹ đất)

H.THÁP 

MƯỜI
38 68,00

KHÔNG 

ĐẠT

39

Triển khai vận động 

nhân dân đăng ký thu 

gom rác thải sinh hoạt

Ông Nguyễn Thanh Hải 

(UBND xã Trường Xuân)

H.THÁP 

MƯỜI
39 65,70

KHÔNG 

ĐẠT

40

Nâng cao chất lượng 

hoạt động công tác Dân 

vận của lực lượng DQTV 

Ông Võ Hoài Thanh 

(UBND xã Trường Xuân)

H.THÁP 

MƯỜI
40 66,70

KHÔNG 

ĐẠT



41

Giải pháp nâng cao 

chuyển đổi số trong sinh 

hoạt các chi tổ hội của 

hội liên hiệp phụ nữ xã 

Trường Xuân huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Bà Trần Thị Loan 

(UBND xã Trường Xuân)

H.THÁP 

MƯỜI
41 66,80

KHÔNG 

ĐẠT

42

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng công tác 

tham mưu, tổng hợp báo 

cáo tại Đảng ủy xã 

Trường Xuân, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Bà Huỳnh Thị Hạnh 

(Đảng ủy xã Trường Xuân)

H.THÁP 

MƯỜI
42 65,30

KHÔNG 

ĐẠT

43

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động của bộ phận văn 

phòng UBND góp phần 

đẩy mạnh công tác Cải 

cách hành chính

Ông/ bà Huỳnh Minh Điệp 

(UBND xã Trường Xuân)

H.THÁP 

MƯỜI
43 65,60

KHÔNG 

ĐẠT

44

Một số giải pháp thực 

hiện tốt vệ sinh môi 

trường và phân loại chất 

thải tại nguồn

O6nh Võ Hoài Linh 

(UBND xã Trường Xuân)

H.THÁP 

MƯỜI
44 68,00

KHÔNG 

ĐẠT

45

Mô hình “6 trong 1” đối 

với thủ tục xác định, xác 

định lại mức độ khuyết 

tật, cấp giấy xác nhận 

khuyết tật, thực hiện trợ 

cấp xã hội hàng tháng và 

thực hiện Bảo hiểm y tế 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội

Ông Ngô Duy Phú 

(UBND thị trấn Mỹ An)

H.THÁP 

MƯỜI
45 70,60 ĐẠT

46

Giải pháp thực hiện 

tuyên truyền xây dựng 

tuyến phố văn minh đô 

thị trên địa bàn thị trấn 

Mỹ An

Ông Lê Hoàng Phú 

(UBND thị trấn Mỹ An)

H.THÁP 

MƯỜI
46 68,10

KHÔNG 

ĐẠT

47

Nâng cao chất lượng 

công tác giải quyết thủ 

tục hành chính năm 2023

Ông Nguyễn Thái Bình 

(UBND thị trấn Mỹ An)

H.THÁP 

MƯỜI
47 66,60

KHÔNG 

ĐẠT



48

Giải pháp vận động nhân 

dân xây dựng tiêu chí số 

13 “Về hình thức tổ chức 

sản xuất” theo bộ tiêu 

chí quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới

Ông Trần Văn Nhiều 

(UBND xã Thạnh Lợi)

H.THÁP 

MƯỜI
48 64,10

KHÔNG 

ĐẠT

49

Giải pháp hạn chế các 

phản ánh, kiến nghị vượt 

cấp của người dân

Ông Phan Minh Châu 

(UBND xã Thạnh Lợi)

H.THÁP 

MƯỜI
49 65,20

KHÔNG 

ĐẠT

50

Giải pháp nâng cao đời 

sống văn hóa gắn với giữ 

vững tiêu chí nông thôn 

mới và hướng tới nông 

thôn mới nâng cao

Ông Nguyễn Thanh Hiếu 

(UBND xã Thạnh Lợi)

H.THÁP 

MƯỜI
50 64,50

KHÔNG 

ĐẠT

51

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong tuyên 

truyền tại Đài truyền 

thanh xã và duy trì hoạt 

động của Trang thông tin 

điện tử

Ông Lê Thanh Thuận 

(UBND xã Mỹ An)

H.THÁP 

MƯỜI
51 64,70

KHÔNG 

ĐẠT

52

Đổi mớ sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác 

dân vận

Ông Trương Thanh Hợp 

(Đảng ủy xã Phú Điền)

H.THÁP 

MƯỜI
52 67,60

KHÔNG 

ĐẠT

53

Nâng cao hiệu quả tuyên 

truyền vận động người 

dân thực hiện đạt tiêu chí 

số 17 về Môi trường và 

an toàn thực phẩm trong 

NTM và NTM nâng cao 

cuối năm 2023

Ông Võ Đăng Khoa 

(UBND xã Phú Điền)

H.THÁP 

MƯỜI
53 67,50

KHÔNG 

ĐẠT

54

Thực hiện một số biện 

pháp nhằm nâng cao chất 

lượng công tác đoàn và 

phong trào thanh thiếu 

nhi

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

(UBND xã Phú Điền)

H.THÁP 

MƯỜI
54 67,00

KHÔNG 

ĐẠT

58

Giải pháp Phát hiện sớm

người mắc bệnh Sốt xuất

huyết trên địa bàn huyện

Hồng Ngự.

Ông Đỗ Duy Phương 

(Phòng Phòng Y tế)

H.Hồng 

Ngự
58 70,00 ĐẠT



59

Giải pháp hoàn thiện tổ 

chức thực hiện chính 

sách hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã nông nghiệp 

trên địa bàn huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Bà Trần Thúy Hằng 

(Phòng Tài chính - Kế hoạch)

H. TÂN 

HỒNG
59 70,00 ĐẠT

60

Giải pháp sử dụng chức 

năng liên kết dữ liệu 

giữa file word và Ecel để 

lập thẩm tra cấp kinh phí 

đến các đơn vị sử dụng 

ngân sách

Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền 

(Phòng Tài chính - Kế hoạch)

H. TÂN 

HỒNG
60 68,00

KHÔNG 

ĐẠT

61

Giải pháp tăng cường 

quản lý vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản tại huyện 

Tân Hồng

Bà Phạm Thị Tuyết An 

(Phòng Tài chính - Kế hoạch)

H. TÂN 

HỒNG
61 68,60

KHÔNG 

ĐẠT

62

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả Công tác vận động 

các nguồn lực xây dựng 

nông thôn mới, đô thị 

văn minh gắn với các 

chương trình an sinh xã 

hội năm 2023.

Ông Huỳnh Văn Chí 

(Uỷ ban MTTQVN huyện)

H. TÂN 

HỒNG
62 67,90

KHÔNG 

ĐẠT

63

Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác 

dân vận của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Tân 

Phước trên địa bàn xã 

Ông/ bà Hồ Ngọc Tho 

(Đảng ủy xã Tân Phước)

H. TÂN 

HỒNG
63 66,70

KHÔNG 

ĐẠT

64

Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác cải 

cách hành chính cấp xã

Ba Nguyễn Thị Thu Hồng 

(UBND xã Tân Phước)

H. TÂN 

HỒNG
64 68,90

KHÔNG 

ĐẠT

65

Giải pháp xây dựng xã 

An Phước đạt nông thôn 

mới nâng cao năm 2023

Bà Trần Thị Diễm 

(Đảng ủy xã An Phước)

H. TÂN 

HỒNG
65 67,20

KHÔNG 

ĐẠT



66

Một số giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động 

tự đánh giá trong công 

tác kiểm định chất lượng 

giáo dục và xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc 

gia ở các trường MN, 

TH, TH và THCS

Ông Ngô Văn Rảnh; bà Trần 

Thị Anh Thư

 (Phòng GDĐT)

H. CHÂU 

THÀNH
66 69,10

KHÔNG 

ĐẠT

67

Giải pháp cập nhật, niêm 

yết, công khai thủ tục 

hành chính trên môi 

trường điện tử thay thế 

cho việc cập nhật, niêm 

yết, công khai bằng văn 

bản giấy tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả 

huyện, xã

Ông Đoàn Hữu Tiên; ông 

Nguyễn Thành Lợi 

(UBND huyện)

H. CHÂU 

THÀNH
67 71,10 ĐẠT

68

Giải pháp xúc tiến 

thương mại đối với sản 

phẩm nông sản địa 

phương thông qua việc 

tổ chức Ngày hội trái cây 

và sản phẩm nông sản

Ông Lê Minh Trung UBND 

Châu Thành; Ông Phan Thanh 

Dũng; bà Bùi Thị Kim Ngân 

(UBND huyện)

H. CHÂU 

THÀNH
68 73,60 ĐẠT

69

Giải pháp đẩy mạnh phát 

triển Đảng trong Công 

ty, doanh nghiệp và Hợp 

tác xã khu vực ngoài 

Nhà nước trên địa bàn 

thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp

Ông Phạm Văn Chuẩn

(Thành uỷ)

TP. SA 

ĐÉC
69 70,40 ĐẠT

70

Lễ tri ân và tôn vinh 

nghề trồng hoa kiểng, 

bảo tồn và phát huy nghi 

thức dân gian truyền 

thống và vai trò của nó 

đối với quảng bá, phát 

triển du lịch thành phố 

Sa Đéc.

Ông Nguyễn Thanh Phong,

 (Thành uỷ) 


TP. SA 

ĐÉC
70 70,60 ĐẠT



71

Giải pháp nâng cao động 

lực làm việc cho công 

chức và người lao động 

tại cơ quan Văn phòng 

HĐND và UBND thành 

phố Sa Đéc

Ông Tống Anh Quân

 (Văn phòng HĐND&UBND)

TP. SA 

ĐÉC
71 66,70

KHÔNG 

ĐẠT

72

Giải pháp tham mưu 

giúp việc cho lãnh đạo 

Ban và Ban Dân vận 

Thành uỷ trong đổi mới 

nội dung và phương thức 

hoạt động của công tác 

dân vận trong tình hình 

mới

Ông Đường Tiến Nhanh, 

(Ban Dân Vận)
TP. SA 

ĐÉC
72 68,40

KHÔNG 

ĐẠT

73

Giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động công 

tác của các đơn vị Đoàn 

cơ sở

Bà Trần Thị Xuân Tươi

(Thành Đoàn)

TP. SA 

ĐÉC
73 67,70

KHÔNG 

ĐẠT

74

Mô hình Workshop nghệ 

thuật dành cho thiếu niên 

nhi đồng trên địa bàn 

Thành phố

Ông Nguyễn Trung Thành

(Thành Đoàn)

TP. SA 

ĐÉC
74 70,50 ĐẠT

75

Nâng cao hiệu quả trong 

hoạt động nguồn lực 

thực hiện công tác nhân 

đạo, xã hội

Ông Phan Văn Châu

(Hội Chữ thập đỏ)

TP. SA 

ĐÉC
75 68,10

KHÔNG 

ĐẠT

76
Hệ thống hoá báo cáo 

tiếp công dân

Ông Nguyễn Tấn Lộc

(Thanh tra)

TP. SA 

ĐÉC
76 67,90

KHÔNG 

ĐẠT

77
Giải pháp để nâng cao tỷ 

lệ hoà giải thành ở cơ sở

Bà Võ Thị Ngọc Thảo

(Phòng Tư Pháp)

TP. SA 

ĐÉC
77 62,70

KHÔNG 

ĐẠT

78

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả thực hiện chủ trương 

và quản lý nhà nước về 

tái cơ cấu ngành công 

nghiệp trên địa bàn 

TP.Sa Đéc

Bà Nguyễn Thị Ngọc; Ông Võ 

Phú Hoàng

(Phòng Kinh tế)

TP. SA 

ĐÉC
78 68,30

KHÔNG 

ĐẠT



79

Giải pháp hạn chế mua 

bán lấn chiếm gây mất 

trật tự, mỹ quan khu vực 

chợ

Bà Lê Thị Hồng

( Ban Quản lý chợ) 


TP. SA 

ĐÉC
79 68,20

KHÔNG 

ĐẠT

80

Giải pháp cải thiện, chất 

lượng và hiệu quả công 

việc đối với công chức 

cấp xã trên địa bàn thành 

phố Sa Đéc

Bà Tô Thị Kim Thanh (Đảng 

ủy); Bà Phan Thị Thù Dung 

(HĐND - UBND Phường); Bà 

Trần Thanh Thảo (UBND 

Phường 1)

TP. SA 

ĐÉC
80 68,40

KHÔNG 

ĐẠT

81
Giải pháp thay đổi hình 

ảnh địa phương Phường 4

Ông Phan Văn Hùng (UBND 

Phường 4)

TP. SA 

ĐÉC
81 68,00

KHÔNG 

ĐẠT

82

Nâng cao hiệu quả hoạt 

động tổ phụ nữ nuôi heo 

đất tiết kiệm theo gương 

Bác, Phường 4, thành 

phố Sa Đéc

Bà Lê Thị Thảo 

(Hội LHPN Phường 4)
TP. SA 

ĐÉC
82 66,20

KHÔNG 

ĐẠT

83

Giải pháp nâng cao chất 

lượng tổ chức các kỳ họp 

HĐND phường với việc 

thực hiện mô hình phòng 

họp không giấy

Bà Tống Thị Kim Quyên

(HĐND Phường An Hoà)
TP. SA 

ĐÉC
83 66,50

KHÔNG 

ĐẠT

84

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý trật 

tự lòng đường, vỉa hè, 

lòng lề đường, quản lý 

đất công

Ông/ bà Đỗ Hồng Quí

 (UBND Phường An Hoà)

TP. SA 

ĐÉC
84 66,80

KHÔNG 

ĐẠT

85

Mô hình “Máy nhận-trả 

hồ sơ dịch vụ công tự 

động” – gọi tắt là “Máy 

APS” (Auto Public 

Services).

Bà Trần Thị Bích Ngọc

(UBND Phường An Hoà)
TP. SA 

ĐÉC
85 72,10 ĐẠT

86

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong niêm yết 

thủ tục hành chính bằng 

mã QR Code

Ông Lê Văn Thắng

 (UBND xã Tân Khánh Đông) 

TP. SA 

ĐÉC
86 67,40

KHÔNG 

ĐẠT



87

Một số giải pháp mới 

trong công tác phát triển 

Đảng viên ở Đảng uỷ xã 

Tân Khánh Đông

Ông Trần Văn Đạt; bà Trần Thị 

Kim Diệu (Đảng ủy xã Tân 

Khánh Đông)

TP. SA 

ĐÉC
87 66,70

KHÔNG 

ĐẠT

88
Mốc khoá hướng dẫn 

nộp hồ sơ trực tuyến

Ông/ bà Lê Ngọc Quang Hồng 

(Đảng uỷ xã Tân Khánh Đông) 

và bà Võ Thị Hồng Nhạn  

(UBND xã Tân Khánh Đông)

TP. SA 

ĐÉC
88 68,00

KHÔNG 

ĐẠT

89 Ngày thứ 5 không hẹn

Ông Nguyễn Văn Bé Ba; Bà 

Võ Thị Hồng Nhạn 

(UBND xã Tân Khánh Đông)

TP. SA 

ĐÉC
89 69,30

KHÔNG 

ĐẠT

90

Nâng cao hiệu quả công 

tác Đoàn - Hội trên địa 

bàn dân cư

Bà Nguyễn Thị Huyền Trân

(Đoàn Thanh niên xã Tân 

Khánh Đông)

TP. SA 

ĐÉC
90 66,50

KHÔNG 

ĐẠT

91

Nâng cao hiệu quả sản 

xuất và chất lượng xoài, 

đa dạng phương thức 

kinh doanh cho nông dân 

trồng xoài thông qua mô 

hình “Trồng xoài theo 

hướng an toàn, ứng dụng 

công nghệ số quản bá 

sản phẩm” trên địa bàn 

xã Tân Khánh Đông, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp.

Các ông/ bà: Trần Thị Tho; Lê 

Thị Băng Tuyền; Trần Phước 

Thành

(TTDVNN Tp. Sa Đéc)

TP. SA 

ĐÉC
91 66,80

KHÔNG 

ĐẠT

92

Giải pháp ứng dụng công 

nghệ số để truy xuất 

nguồn gốc nông sản, 

nâng cao uy tín, chất 

lượng và giá trị cạnh 

tranh sản phẩm

Bà Lê Thị Cẩm Tú

(TTDVNN Tp. Sa Đéc)
TP. SA 

ĐÉC
92 69,10

KHÔNG 

ĐẠT



93

Các biện pháp bảo vệ 

môi trường nâng cao 

chất lượng dịch vụ trong 

lò giết mổ gia súc, gia 

cầm tập trung thành phố 

Sa Đéc

Bà Trần Kim Yến 

(TTDVNN Tp. Sa Đéc)

TP. SA 

ĐÉC
93 66,30

KHÔNG 

ĐẠT

94

Thực hiện mô hình bảng 

niêm yết công khai thủ 

tục hành chính bằng mã 

QR-Code tại các xã, thị 

trấn

Ông Nguyễn Thanh Xuân, 

Nguyễn Thương Thái (Phòng 

Tư pháp) và Bà Nguyễn Ngọc 

Thủy Quỳnh (Văn phòng 

HĐND và UBND huyện) 

H. LAI 

VUNG
94 66,30

KHÔNG 

ĐẠT

95

Giải pháp Kỳ họp không 

giấy” Thực hiện chuyển 

đổi số để góp phần xây 

dựng chính hiện đại, 

chính quyền số trên địa 

bàn huyện Lai Vung.

Bà Võ Thị Mỹ Tây

 (Hội đồng nhân dân huyện)

H. LAI 

VUNG
95 67,60

KHÔNG 

ĐẠT

96

Giải pháp Nâng cao chất 

lượng công tác tham 

mưu văn bản của Văn 

phòng HĐND – UBND 

huyện

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên 

(Văn phòng HĐND và UBND 

huyện)

H. LAI 

VUNG
96 66,70

KHÔNG 

ĐẠT

97

Một số giải pháp đẩy 

nhanh tiến độ và nâng 

cao chất lượng công tác 

khảo sát thiết kế các dự 

án tại Ban Quản lý dự án 

và Phát triển quỹ đất

Ông Tô Bảo Trọng (Ban Quản 

lý dự án và Phát triển quỹ đất)

H. LAI 

VUNG
97 67,20

KHÔNG 

ĐẠT

98

Chuyển đổi nguồn (điện 

lưới quốc gia và nguồn 

điện máy phát dự phòng) 

tự động ATS (Automatic 

Transfer Swich) dùng 

PCL.

Ông Nguyễn Thanh Phương 

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng)

H. LAI 

VUNG
98 71,80 ĐẠT

99

Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả trong công 

tác giảm nghèo bền vững 

tại địa phương

Ông/ bà Đặng Ngọc Hương  

(Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội)

H. LAI 

VUNG
99 67,90

KHÔNG 

ĐẠT



100

Giải pháp bao bông hạn 

chế hiện tượng thối nâu 

trên cây hoa huệ trắng

Ông Trần Thanh Dũng 

(Trung Tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp)

H. LAI 

VUNG
100 70,00 ĐẠT

101

Giải pháp vận động 

nguồn lực hỗ trợ kinh 

phí triển khai thực hiện 

các công trình, phần việc 

thanh niên góp phần thực 

hiện công tác an sinh xã 

hội, xây dựng nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng 

cao và đô thị văn minh 

trên địa bàn huyện Lai 

Vung.

Bà Lê Ngọc Dung 

(Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện Lai Vung) 

H. LAI 

VUNG
101 68,10

KHÔNG 

ĐẠT

102

Nâng cao chất lượng 

thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình và 

một phần trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia kết hợp 

với việc giải quyết hồ sơ 

trước hẹn cho người dân 

cùng chuyển đổi số

Bà Phạm Thị Ngọc Mỹ

 (UBND xã Tân Quới)

H. 

THANH 

BÌNH

102 67,70
KHÔNG 

ĐẠT

103

Mô hình tổ phụ nữ “5 có 

3 sạch” gắn với “dòng 

sông không rác” Chi hội 

ấp Bắc góp phần cùng 

địa phương thực hiện 

tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao.

Ông/ bà Lê Kim Huy 

(Hội LHPN Xã Tân Thạnh)

H. 

THANH 

BÌNH

103 66,20
KHÔNG 

ĐẠT

104
Mô hình điểm sinh hoạt 

thiếu nhi cộng đồng

Bà Nông Thị Khoảnh 

(UBND Xã Tân Thạnh)

H. 

THANH 

BÌNH

104 68,50
KHÔNG 

ĐẠT

105

Sử dụng mạng xã hội 

góp phần tuyên truyền 

đấu tranh bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, 

phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch

Ông Nguyễn Chí Tâm (Văn 

phòng - Tuyên giáo Đảng uỷ 

Xã UBND Xã Tân Thạnh)

H. 

THANH 

BÌNH

105 66,90
KHÔNG 

ĐẠT



106
Mô hình không gian đọc 

sách Hồ Chí Minh

Ông/ bà Nguyễn Ngọc Huệ (Uỷ 

ban MTTQ VN phường Hoà 

Thuận, Tp. Cao Lãnh)

TP. CAO 

LÃNH
106 70,20 ĐẠT

107

Chợ quê Cù lao Tân 

Thuận Đông nói 

khôngvới túi nilon và 

sản phẩm nhựa dùng một 

lần”

Bà Huỳnh Thị Liên (Hội LHPN 

xã Tân Thuận Đông, Tp. Cao 

Lãnh)

TP. CAO 

LÃNH
107 71,70 ĐẠT

108

Thực trạng và giải pháp 

nâng cao chất lượng hoạt 

động tiếp công dân, xử 

lý đơn, thư và giám sát 

việc giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của công dân trên 

địa bàn huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Ông Nguyễn Hùng Tráng

 (Huyện ủy) 

H. HỒNG 

NGỰ
108 70,00 ĐẠT

109
Nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ
Ông Hà Văn Công (Huyện ủy)

H. HỒNG 

NGỰ
109 64,70

KHÔNG 

ĐẠT

110

Giải pháp phát triển 

ngành du lịch trên địa 

bàn huyện Hồng Ngự

Ông Nguyễn Văn Khơi (UBND 

huyện)

H. HỒNG 

NGỰ
110 70,20 ĐẠT

111

Giải pháp trọng tâm 

nâng cao chất lượng hoạt 

động của Văn phòng 

Huyện ủy Hồng Ngự

Ông Hồ Hoàng Khôn, Văn 

phòng Huyện ủy 

H. HỒNG 

NGỰ
111 67,10

KHÔNG 

ĐẠT

112

Một số giải pháp mới 

nâng cao tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế 

trên địa bàn huyện Hồng 

Ngự

 Bà Đào Thị Ngọc Loan; ông 

Mai Văn Thự (Văn phòng 

UBND huyện Hồng Ngự)

H. HỒNG 

NGỰ
112 68,50

KHÔNG 

ĐẠT



113

Giải pháp xây dựng và 

thực hiện Kế hoạch “Sản 

xuất lúa sinh thái kết hợp 

Bảo tồn và Phát triển 

Sếu đầu đỏ tại Vườn 

quốc gia (VQG) Tràm 

Chim”

Ông Lưu Văn Tiến (Phòng 

Nông nghiệp và PTNT huyện 

Tam Nông)

H. TAM 

NÔNG
113 72,00 ĐẠT

114

Niêm yết, tra cứu thông 

tin thủ tục hành chính 

bằng mã QR Code.

Các ông: Trần Thanh Nam, 

Trần Tuấn Ngọc, Nguyễn Văn 

Hiếu (Văn phòng UBND huyện 

Tam Nông)

H. TAM 

NÔNG
114 67,10

KHÔNG 

ĐẠT

115

Mô hình nuôi thương 

phẩm cá chạch lấu kết 

hợp cá heo cải thiện thu 

nhập cho người dân

Ông Huỳnh Thanh Sơn (Văn 

phòng UBND huyện Cao Lãnh)

H. CAO 

LÃNH
115 70,40 ĐẠT

116
Mô hình “Mìn vướng nổ 

có âm thanh tạo giả”

Ông Võ Chí Công (Ban chỉ huy 

quân sự xã Phương Trà, huyện 

Cao Lãnh)

H. CAO 

LÃNH
116 70,70 ĐẠT

117

Giải pháp nâng cao 

hiệu quả cải cách thủ tục 

hành chính qua “Mô 

hình Lãnh đạo Tỉnh gặp 

gỡ người dân, doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục 

hành chính” tại Trung 

tâm Hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thiện Nghĩa; ông 

Trần Văn Tấn (Giám đốc 

Trung tâm HCC)

Văn phòng 

UBND 

Tỉnh

117 76,70 ĐẠT

118

Giải pháp số hóa 

quy trình đánh giá xét 

công nhận xã/huyện 

nông thôn mới tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2021-

2025.

Ông Nguyễn Phước Thiện 

Văn phòng 

UBND 

Tỉnh

118 75,90 ĐẠT

119

Giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác chứng 

thực bản sao điện tử trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ông Huỳnh Thanh Sang

Văn phòng 

UBND 

Tỉnh

119 71,60 ĐẠT



120

Mô hình “Không gian 

Hành chính phục vụ” tại 

Trung tâm Hành chính 

công tỉnh Đồng Tháp.

Huỳnh Thanh Sơn, Phó Chánh 

Văn Phòng UBND Tỉnh; Trần 

Văn Tấn Giám đốc Trung tâm 

HCC

Văn phòng 

UBND 

Tỉnh

120 72,40 ĐẠT

121

Giải pháp tích hợp nội 

dung đánh giá, công 

nhận phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng 

của sáng kiến để làm căn 

cứ xét, tặng danh hiệu 

thi đua hình thức khen 

thưởng vào Quy định 

công nhận sáng kiến và 

các biện pháp thúc đẩy 

hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 Ông Phan Trọng Tường; Bà 

Vũ Thị Ngọc Hương 

SỞ 

KH&CN
121 73,50 ĐẠT

122

Xây dựng tiêu chí làng 

thông minh áp dụng cho 

các xã nông thôn mới 

kiểu mẫu trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp

Ông Trương Võ Phú Tân; Bà 

Nguyễn Thị Tuyết Mai

SỞ 

KH&CN
122 73,90 ĐẠT

123

Nghiên cứu phương 

pháp định lượng nhóm 

amino acid trong thực 

phẩm trên thiết bị sắc ký 

lỏng ghép khối phổ ba tứ 

cực (LC/MS/MS).

Bà Huỳnh Thị Ngọc (Trung 

tâm Kiểm định và Kiểm 

nghiệm) 

SỞ 

KH&CN
123 70,20 ĐẠT

124

Nghiên cứu xác định dự 

lượng các hoạt chất 

thuốc trừ sâu: Cúc, Lân, 

Clor bằng phương pháp 

sắc ký khí khối phổ hai 

lần

Bà Bùi Thị Diễm Thảo (Trung 

tâm Kiểm định và Kiểm 

nghiệm)

SỞ 

KH&CN
124 69,20

KHÔNG 

ĐẠT

125

Nghiên cứu xác định 

đồng thời 36 hoạt chất 

thuốc bảo vệ thực vật 

trong nông sản trên hệ 

thống sắc kí lỏng ghép 

khối phổ LC/MS/MS

Ông Võ Hồ Phong (Trung tâm 

Kiểm định và Kiểnm nghiệm) 

SỞ 

KH&CN
125 70,10 ĐẠT



126

Nghiên cứu quy trình sản 

xuất sữa chua sấy thăng 

hoa

Bà Phạm Thị Hồng; Phan 

Hồng Nhung (Trung tâm Kiểm 

định và Kiểnm nghiệm)

SỞ 

KH&CN
126 71,70 ĐẠT

127

Xây dựng Hệ thống đánh 

giá xếp hạng chỉ số 

chuyển đổi số tỉnh Đồng 

Tháp (DTDTI)

Bà Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ; 

Đồng tác giả: Ông Trần Phước 

Dư - Trung tâm Chuyển đổi số 

tỉnh; Ông Đoàn Thanh Bình - 

UBND huyện Tháp Mười 

SỞ TTTT 127 73,20 ĐẠT

128

Giải pháp tích hợp Dịch 

vụ công liên thông 3 

trong 1

Ông Trần Phước Dư - Trung 

tâm Chuyển đổi số tỉnh; Đồng 

tác giả:Ông Đoàn Thanh Bình - 

UBND huyện Tháp Mười, 

Nguyễn Tuấn Kiệt - Trung tâm 

Chuyển đổi số tỉnh

SỞ TTTT 128 71,80 ĐẠT

129

Giải pháp trong công tác 

quản lý, kiểm kê tài sản 

cố định, công cụ dụng cụ

Ông Ngô Thanh Xuân

CTY 

TNHH 

MTV 

XSKT

129 70,00 ĐẠT

130

Giải pháp nâng cao công 

tác thực hiện tự kiểm tra 

tài chính; tích hợp các 

nguồn kinh phí giao dự 

toán cho toàn Sở và phí, 

lệ phí lên báo báo định 

kỳ và đột xuất của Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường.

Ông Nguyễn Ngọc Sen; Bà 

Huỳnh Thị Cẩm Nhung
SỞ TNMT 130 69,30

KHÔNG 

ĐẠT

131

Giải pháp ứng dụng phần 

mềm MicroStation V8i 

(SELECT series 3) và 

Google Earth Pro trong 

công tác quản lý đất 

công, đất bãi bồi và giới 

thiệu khu đất để kêu gọi 

đầu tư 

 Ông Nguyễn Ngọc Phước Tân; 

Ông Phan Thanh Nhàn
SỞ TNMT 131 71,10 ĐẠT



132

Hướng dẫn hồ sơ sản 

phẩm tham gia dự thi 

đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP tỉnh Đồng 

Tháp

Bà Dương Thị Hoài Hặng
SỞ 

NN&PTNT
132 69,00

KHÔNG 

ĐẠT

133

Ứng dụng chuyển đổi số 

trong xây dựng Sổ tay 

tuyên truyền hướng dẫn 

thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông 

thôn mới Tỉnh Đồng 

Tháp giai đoạn 2021 – 

2025. 

Bà Huỳnh Thị Huỳnh Mai
SỞ 

NN&PTNT
133 68,90

KHÔNG 

ĐẠT

134
Thiết kế Primer xác định 

gene đề kháng kháng sinh

Nhóm tác giả: Nguyễn Tâm 

Đồng, Nguyễn Thị Hồng Nhi, 

Phạm Thị Phương Thảo-Chi 

cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ 

Sản, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

SỞ 

NN&PTNT
134 71,60 ĐẠT

135

Ứng dụng công nghệ số 

trong quản lý, truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm 

xoài.

Ông Huỳnh Tất Đạt
SỞ 

NN&PTNT
135 70,00 ĐẠT

136

Phẫu thuật nội soi cố 

định sàn chậu vào ụ nhô 

bằng mesh trong điều trị 

Sa sinh dục tại Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực 

Tháp Mười

Bà Bùi Thị Hiền, Bà Võ Thị 

Ngọc Hân (Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Tháp Mười)

SỞ Y TẾ 136 71,20 ĐẠT

137

Chụp CT- SCAN bụng 

đa dãy có ứng dụng kỹ 

thuật 3D.SSD tìm sỏi hệ 

niệu không tiêm thuốc 

cản quang tại Bệnh viện 

Đa khoa Sa Đéc năm 

2023 

Ông Châu Văn Nga; Ông 

Nguyễn Công Luận (Bệnh viện 

Đa khoa Sa Đéc)

SỞ Y TẾ 137 70,20 ĐẠT

138
Bàn ra lẻ thuốc bán tự 

động

Ông Phạm Duy Thái, Bà 

Nguyễn Thị Cẩm Vân (Bệnh 

viện Đa khoa Đồng Tháp)

SỞ Y TẾ 138 68,70
KHÔNG 

ĐẠT



139

Cải tiến quy trình chẩn 

đoán tắc ruột bằng kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi tính

Bà Lê Thị Diễm; Ông Trần Tấn 

Khoa; Ông Đặng Văn Hoàng 

(Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Tháp)

SỞ Y TẾ 139 70,30 ĐẠT

140

Xây dựng Quy trình 

phân phối dụng cụ, vật 

tư y tế tiêu hao tại khoa 

Phẫu thuật gây mê Hồi 

sức, Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Tháp

Ông Trương Thanh Tuấn; Bà 

Đoàn Nhật Thanh Thảo (Bệnh 

viện Đa khoa Đồng Tháp)

SỞ Y TẾ 140 68,80
KHÔNG 

ĐẠT

141

Ứng dụng phần mềm 

Google Looker studio 

trong báo cáo vệ sinh tay 

tại Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Tháp

Bà Châu Võ Thụy Diễm Thúy; 

Bà Võ Thị Thúy Liễu (Bệnh 

viện Đa khoa Đồng Tháp)

SỞ Y TẾ 141 68,40
KHÔNG 

ĐẠT

142

Sử dụng thiết bị điều 

khiển máy lạnh thông 

minh để kiểm soát nhiệt 

độ, độ ẩm kho thuốc GSP

Ông Đoàn Nguyễn Thanh Vũ; 

Bà Trần Thị Thanh Hà (Bệnh 

viện Phục hồi chức năng)

SỞ Y TẾ 142 68,70
KHÔNG 

ĐẠT

143

Áp dụng quy trình khám 

phân loại bệnh và xác 

định thứ tự ưu tiên xử trí 

cho đối tượng người 

bệnh đến cấp cứu tại 

Bệnh viện ĐKKV Hồng 

Ngự

Ông Trần Anh Quân; Ông 

Nguyễn Thanh Vân (Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Hồng Ngự)

SỞ Y TẾ 143 68,70
KHÔNG 

ĐẠT

144
Tờ rơi hướng dẫn theo 

dõi sau tiêm chủng

Ông Nguyễn Ngọc Dư (Trạm Y 

tế Hòa Tân, huyện Châu Thành)
SỞ Y TẾ 144 67,80

KHÔNG 

ĐẠT



145

Cải tiến quy trình cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện An toàn thực phẩm 

trên địa bàn huyện Châu 

Thành

Ông Dương Hồng Nhựt; Bà 

Nguyễn Bảo Châu (Trung tâm 

Y tế huyện Châu Thành)

SỞ Y TẾ 145 66,90
KHÔNG 

ĐẠT

146

Ứng dụng Bộ mã các 

vấn đề liên quan đến 

thuốc trong giám sát sai 

sót kê đơn ngoại trú tại 

Trung tâm Y tế huyện 

Tam Nông năm 2023

Bà Nguyễn Diệu Phụng; Ông 

Nguyễn Đức Truyền (Trung 

tâm Y tế huyện Tam Nông)   

SỞ Y TẾ 146 68,40
KHÔNG 

ĐẠT

147

Giải pháp khắc phục hạn 

chế của phần mềm khảo 

sát hài lòng người bệnh 

và nhân viên y tế năm 

2023

Bà Đỗ Thị Băng Tâm, Bà Lê 

Thị Thu Thuỷ (Trung tâm Y tế 

huyện Tam Nông)  

SỞ Y TẾ 147 67,50
KHÔNG 

ĐẠT

148

Giải pháp hướng dẫn cài 

đặt và ứng dụng tính 

năng nhắc nhở uống 

thuốc- medisafe trên 

điện thoại smatphone 

cho bệnh nhân mắc bệnh 

đái tháo đường, tăng 

huyết áp xã Phú Hiệp 

năm 2023

Ông Nguyễn Tấn Hải, Bà Hồ 

Kim Hương (Trạm Y tế xã Phú 

Hiệp, huyện Tam Nông)     

SỞ Y TẾ 148 68,10
KHÔNG 

ĐẠT

149

Cải tiến xe tắm bé di 

động nhằm nâng cao 

chất lượng chăm sóc và 

an toàn cho bé tại khoa 

CSSKSS và Phụ sản

Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh,  

Ông Nguyễn Văn Đạt (Trung 

tâm Y tế huyện Tam Nông)           

SỞ Y TẾ 149 69,50
KHÔNG 

ĐẠT

150
Cải tiến thùng rác tự 

động

Nguyễn Thị Kiều Tiên, Trần 

Thị Trúc Linh (Trạm Y tế 

Phường 2, thành phố Cao Lãnh)

SỞ Y TẾ 150 70,00 ĐẠT



151

Hiệu quả áp dụng kỹ 

thuật giải trình tự gen thế 

hệ mới (NGS) trong xác 

định tỷ lệ và đặc điểm 

các dòng vi khuẩn lao 

đang lưu hành ở các 

bệnh nhân mắc lao tỉnh 

Đồng Tháp

Ông Nguyễn Hữu Thành, Ông 

Nguyễn Khoa Thi
SỞ Y TẾ 151 70,00 ĐẠT

152

Hiệu quả trong phân tích 

nguyên nhân tử vong 

phổ biến ở bệnh nhân 

nhiễm SAR-COV-2 mức 

độ nặng điều trị tại Bệnh 

Viện Phổi Đồng Tháp

Ông Nguyễn Hữu Thành; Ông 

Đinh Minh Lộc (Bệnh viện 

Phổi Đồng Tháp)

SỞ Y TẾ 152 68,70
KHÔNG 

ĐẠT

153

Giải pháp tra cứu nhanh 

thông tin điều dưỡng 

bằng Sổ tay điều dưỡng 

điện tử

Bà Nguyễn Thị Hồng Đào, Bà 

Nguyễn Thị Xuân Hiếu (Bệnh 

viện Tâm thần Đồng Tháp)

SỞ Y TẾ 153 68,90
KHÔNG 

ĐẠT

154

Giải pháp triển khai cho 

các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp 

thống nhất mã thuốc báo 

cáo, kiểm soát kế hoạch, 

tình hình cung ứng, điều 

tiết thuốc sau khi có kết 

quả trúng thầu.

Bà Lâm Thị Ngọc Kim; Ông 

Nguyễn Văn Phi
SỞ Y TẾ 154 70,00 ĐẠT

155

Một số giải pháp đẩy 

mạnh chuyển đổi số 

trong giải quyết thủ tục 

hành chính tại Sở Y tế

Ông Lê Anh Vũ (Văn phòng 

Sở Y tế); Bà Nguyễn Xuân 

Bình Minh (Bệnh viện Phổi 

Đồng Tháp)

SỞ Y TẾ 155 69,30
KHÔNG 

ĐẠT

156

Quy trình chi tiết thực 

hiện 05 bước tổ chức 

Hội nghị bổ nhiệm giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản 

lý trong ngành Y tế

Ông Nguyễn Hữu Thanh, Ông 

Thái Huỳnh Đức, Ông Nguyễn 

Thanh Nhã 

SỞ Y TẾ 156 66,30
KHÔNG 

ĐẠT



157

Ứng dụng chỉ số huyết 

áp tâm thu cổ chân - 

cánh tay (ABI) trong 

phát hiện sớm bệnh động 

mạch chi dưới trên bệnh 

nhân đái tháo đường týp 

2 tại bệnh viện

Ông Nguyễn Văn Sửa, Bà 

Nguyễn Thị Hồng Sương 

(Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười)

SỞ Y TẾ 157 68,60
KHÔNG 

ĐẠT

158

Ứng dụng phương pháp 

phẫu thuật nội soi trong 

điều trị viêm túi mật cấp 

do sỏi tại bệnh viện 

ĐKKV Tháp Mười

Ông Nguyễn Việt Cường; Bà 

Lâm Bội Tuyền; Ông Tăng 

Ngọc Trí (Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Tháp Mười)

SỞ Y TẾ 158 70,00 ĐẠT

159

Dụng cụ cố định tạm 

thời ở chân trên xe lăn 

tại khoa Hồi sức tích cực 

- Chống độc và Khoa 

PHCN Bệnh viện Y Học 

Cổ Truyền Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Thống; Ông 

Nguyễn Văn Lên (Bệnh viện Y 

học cổ truyền Đồng Tháp)

SỞ Y TẾ 159 66,10
KHÔNG 

ĐẠT

160

Sử dụng mã QR chỉ dẫn 

hướng đi khám bệnh, 

thực hiện cận lâm sàng, 

dịch vụ kỹ thuật, thanh 

toán viện phí tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền 

Đồng Tháp

Bà Trần Thị Ánh Ngọc; Bà 

Nguyễn Hồng Hạnh (Bệnh viện 

Y học cổ truyền Đồng Tháp)

SỞ Y TẾ 160 67,80
KHÔNG 

ĐẠT

161

Sáng kiến, cải tiến Máy 

hút khói thẩm mỹ ứng 

dụng hỗ trợ trong các thủ 

thuật laser/đốt điện sinh 

ra nhiều khói

Ông Đoàn Quốc Tuấn SỞ Y TẾ 161 72,60 ĐẠT

162

Nghiên cứu sản xuất trà

 hòa tan từ cây cỏ bắc 

Leersia Hexandra.

Các Ông/ bà: Nguyễn Thị Kim 

Ngọc; Tô Hoàng Thít; Trần 

Chính Kiệt; Đỗ Thanh Phương; 

Đoàn Văn Nhanh.

TRƯỜNG 

CĐY TẾ
162 71,30 ĐẠT



163

Giải pháp đánh giá tác 

động sức khỏe, kinh tế, 

xã hội vàcác rào cản 

trong việc tái hòa nhập 

của người lao động đi 

làm việc theo hợp đồng 

có thời hạn ở nước ngoài 

tại tỉnh Đồng Tháp.

Ông: Phạm Hoàng Danh; 

Nguyễn Quang Vinh Trường 

TRƯỜNG 

CĐY TẾ
163 70,10 ĐẠT

164

Giải pháp đánh giá nguy 

cơ sức khỏe con người 

đối với ảnh hưởng của 

thuốc bảo vệ thực vật 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp.

Nguyễn Công Cừu, Lê Quang 

Trí, Phan Thanh Hòa, Nguyễn 

Huỳnh Nhân, Châu Thị Thúy 

Hằng 

TRƯỜNG 

CĐY TẾ
164 68,50

KHÔNG 

ĐẠT

165

Tổ chức cho toàn thể 

công chức, viên chức Sở 

Xây dựng nghiên cứu, đề 

xuất giải pháp giảm 

thiểu sử dụng cát sông 

san lấp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp địa bàn tỉnh

Trần Ngô Minh Tuấn, Giám 

đốc Sở Xây dựng

SỞ XÂY 

DỰNG
165 65,70

KHÔNG 

ĐẠT

166

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả việc tuyên truyền 

công tác cấp phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ giúp 

người dân am hiểu pháp 

luật về xây dựng nhằm 

hạn chế tình trạng xây 

dựng nhà ở sai phép, 

không phép trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp 

Lê Trung Hiếu,  Sở Xây dựng
SỞ XÂY 

DỰNG
166 71,20 ĐẠT

167

Cải thiện Công tác giới 

thiệu dự án phát triển đô 

thị cho nhà đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Lâm Việt Vĩnh Thông, 

Sở Xây dựng

SỞ XÂY 

DỰNG
167 68,50

KHÔNG 

ĐẠT



168

Ứng dụng Timeline 

trong quá trình báo cáo 

tiến độ thực hiện các dự 

án thực hiện nhà ở

Ông Nguyễn Hoài Vũ
SỞ XÂY 

DỰNG
168 68,20

KHÔNG 

ĐẠT

169

Tăng cường công tác 

quản lý sau cấp phép xây 

dựng ( thông qua việc 

ban hành Văn bản thông 

báo về việc công trình đã 

dược cấp phép xây dựng)

Ông Nguyễn Quốc Triễn
SỞ XÂY 

DỰNG
169 68,20

KHÔNG 

ĐẠT

170

Xây dựng công thức tính 

định mức khoán nhiên 

liệu đối với ô tô phục vụ 

công tác của Đài Phát 

thanh và Truyền hình 

tỉnh Đồng Tháp”.

Ông: Kam Kim Tâm, Trần 

Thanh Phong

ĐÀI 

PT&TH 

Đồng Tháp 

170 66,10
KHÔNG 

ĐẠT

171

Hợp tác sản xuất chương

 trình truyền hình quảng 

bá hình ảnh địa phương

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp; 

Ông Võ Nguyễn Trọng Hưởng

ĐÀI 

PT&TH 

Đồng Tháp 

171 71,70 ĐẠT

172

Nâng cao kỹ năng lọc 

nhiễu âm thanh trong các 

tác phẩm dự thi Giải báo 

chí

Ông Nguyễn Trường Vũ

ĐÀI 

PT&TH 

Đồng Tháp 

172 71,20 ĐẠT

173
Màng bơm định lượng 

hóa chất

Nguyễn Trọng Hiền; Bùi Quốc 

Khánh (Chi nhánh Cấp nước 

Tây Bắc sông tiền) 

Công ty 

CP Cấp 

nước và 

Môi 

trường Đô 

thị Đồng 

Tháp 

173 71,40 ĐẠT

174

Quy định mã dự phòng 

trong hệ thống thông tin 

quản lý Ngân sách và 

Kho bạc (TABMIS) trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bà Nguyễn Thị Trúc Phương
SỞ TÀI 

CHÍNH
174 70,30 ĐẠT



175

Cải tiến quy trình, 

phương pháp, mẫu biểu, 

áp dụng công nghệ thông 

tin nâng cao hiệu quả 

làm việc trong công tác 

theo dõi, quản lý nguồn 

ngân sách nhà nước tại 

cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp. 

Bà Hà Thị Mỹ Tiên
SỞ TÀI 

CHÍNH
175 68,90

KHÔNG 

ĐẠT

176

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả tuyên truyền trong 

vận động thành lập mới 

hợp tác xã mang lại hiệu 

quả thiết thực. 

Ông Lê Quang Cường
Liên Minh 

Hợp tác xã
176 68,80

KHÔNG 

ĐẠT

177

Thực hiện niêm yết, 

tra cứu thông tin thủ tục 

hành chính bằng mã QR 

Code.

Bà Võ Thị Kiều Khanh (Văn 

phòng UBND và HĐND thành 

phố Hồng Ngự)

Tp. Hồng 

Ngự
177 68,10

KHÔNG 

ĐẠT

178
Giải pháp “Đồng hành

cùng phụ nữ khuyết tật”

Bà Nguyễn Thị Kiều Loan (Hội 

LHPN xã Bình Thạnh, thành 

phố Hồng Ngự)

Tp. Hồng 

Ngự
178 67,80

KHÔNG 

ĐẠT

179

Giải pháp Nâng cao kết 

quả thực hiện Bộ chỉ số 

Chỉ đạo, điều hành và 

đánh giá chất lượng phục 

vụ người dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện 

thủ tục hành chính, dịch 

vụ công theo thời gian 

thực trên môi trường 

điện tử (gọi tắt là Bộ chỉ 

số Phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trong thực 

hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công).

Bà Trần Thị Minh Tuyền 

(Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Hồng Ngự)

Tp. Hồng 

Ngự
179 70,70 ĐẠT



180

Tăng cường công tác 

quản lý và nâng cao chất 

lượng cán bộ trong việc 

thực hiện nhiệm vụ” tại 

Ban Quản lý dự án và 

phát triển quỹ đất thành 

phố Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp.

Ông Trần Hữu Tài (Ban Quản 

lý dự án và Phát triển quỹ đất 

thành phố Hồng Ngự)

Tp. Hồng 

Ngự
180 67,30

KHÔNG 

ĐẠT

181

Giải pháp phát triển chợ 

thành phố Hồng Ngự 

theo hướng văn minh 

hiện đại

Bà Tô Thị Hải Yến (Ban 

QLC&DVCC thành phố Hồng 

Ngự)

Tp. Hồng 

Ngự
181 70,10 ĐẠT

182

 Nâng cao chất lượng 

công tác tiếp công dân, 

tham mưu giải quyết đơn 

thư của công dân trên địa 

bàn Thành phố Hồng 

Ngự.

Ông Nguyễn Thanh Phong 

(Văn phòng Thành ủy Hồng 

Ngự)

Tp. Hồng 

Ngự
182 66,90

KHÔNG 

ĐẠT

183

Giải pháp xây dựng Kế 

hoạch của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 05-

NQ/TU ngày 31 tháng 

12 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

khóa XI về phát triển 

kinh tế - xã hội thành 

phố Hồng Ngự đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 

2030

Ông Trương Hòa Châu, bà Lê 

Thị Xuân Huyền 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư

183 70,30 ĐẠT

184

Kinh nghiệm trong quản 

lý văn bản, tài liệu mang 

nội dung bí mật nhà 

nước tại Văn phòng cấp 

uỷ Tỉnh. 

Ông Lê Phong Vinh; 

Bà Nguyễn Thuý Loan 

(Văn phòng Tỉnh uỷ)

Văn phòng 

Tỉnh ủy
184 70,10 ĐẠT

185

Giải pháp nâng cao chất 

lượng hoạt động của hệ 

thống thông tin kế toán 

trong quản lý tài chính 

Đảng tại các Ban, cơ 

quan Tỉnh uỷ, các huyện 

uỷ, thành uỷ.

Bà Đinh Thị Thanh Thuý 

(Văn phòng Tỉnh uỷ)

Văn phòng 

Tỉnh ủy
185 70,00 ĐẠT



186

Phần mềm quản lý hồ sơ 

công việc tại Văn phòng 

Tỉnh uỷ

Ông Trần Hữu Phong; Ông 

Phạm Đinh Trung Nghĩa  

(Văn phòng Tỉnh uỷ)

Văn phòng 

Tỉnh ủy
186 70,00 ĐẠT

187

Một số giải pháp trong 

công tác thẩm định văn 

bản phục vụ các Cuộc 

họp Thường trực Tỉnh 

ủy, Hội nghị Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ

Ông: Bùi Quốc Nam, Nguyễn 

Phước Tài

(Văn phòng Tỉnh ủy)

Văn phòng 

Tỉnh ủy
187 71,30 ĐẠT

188

Giải pháp sử dụng mẫu 

biên nhận hồ sơ xét 

tuyển hệ VLVH và sau 

Đại học

Bà: Ngô Thị Kim Ngà; Trần 

Thị Phương Thi

Trường 

CĐCĐ
188 68,60

KHÔNG 

ĐẠT

189

Đào tạo nguồn nhân lực 

ngành chăn nuôi thú y 

cần liên kết doanh 

nghiệp và nhà trường

Ông: Ngô Phú Cường; Nguyễn 

Anh Tuấn 

Trường 

CĐCĐ
189 70,00 ĐẠT

72 ĐẠT

114 K.ĐẠT

03 TRÙNG
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